
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ TRỒNG 

TRỌT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày          /      /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

TT 

Tên thủ tục 

hành chính 
 

Thời hạn giải quyết 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

Phí, lệ 

phí 

Tên Văn bản QPPL 

quy định nội 

dung sửa đổi, 

bổ sung 

Mức độ 

cung ứng 

dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

(Mức độ 

2, 3, 4) 

Tiếp nhận 

và trả kết 

quả qua 

dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

1 

Cấp Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

buôn bán 

phân bón 

13 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ, không tính thời gian khắc phục 

nếu có của tổ chức, cá nhân) 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

 

- 500.000 

đồng/1 cơ 

sở/lần 

- Nghị định số 

130/2022/NĐ-CP 

ngày 31/12/2022 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của  
Nghị định số 

84/2019/NĐ-CP ngày 

14 /11/2019 của Chính 

phủ; 
 - Nghị định số 

94/2019/NĐ-CP ngày 

13/12/2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật 

Trồng trọt về giống 

cây trồng và canh tác. 
 

Một phần  

 

x 

 

2 

Cấp lại 

Giấy chứng 

nhận đủ 

điều kiện 

buôn bán 

phân bón 

- 13 ngày làm việc đối với trường hợp 

cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

buôn bán phân bón thay đổi về địa điểm 

buôn bán phân bón (kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ, không tính thời gian khắc phục 

nếu có của tổ chức, cá nhân); 

- 05 ngày làm việc đối với trường hợp 

cấp lại Giấy chứng nhận bị mất, hư 

hỏng; thay đổi nội dung thông tin tổ 

chức, cá nhân ghi trên Giấy chứng nhận 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ). 

- 200.000 

đồng/1 cơ 

sở/lần 

 

 

 

- 200.000 

đồng/1cơ 

sở/lần 

Một phần 
 

x 
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